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CIRCOIL 
CIRCOIL là dầu tuần hoàn, dầu ổ đỡ công nghiệp được sản xuất từ dầu gốc chất lượng cao 

và phụ gia chống mài mòn, chống oxy hóa, tách nước tối ưu. Circoil đáp ứng được các tiêu 

chuẩn của Morgan và SMS Demag. 

TÍNH NĂNG: 

- Khả năng tách nước tuyệt vời khi bị nhiễm nước nặng. 

- Chống tạo bọt tốt để đảm bảo thiết bị vận hành trơn tru. 

- Bảo vệ bề mặt kim loại khỏi rỉ sét và ăn mòn. 

- Ổn định oxy hóa tốt giúp tăng tuổi thọ của dầu và thiết bị. 

TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC: 

- Morgoil Lubricant. 

- SMS Demag SN 180 Part 4 Specification. 

- MIL-PRF-17672E 

- Parker Denison HF-1 

- DIN 51524 PART 1 

- AFNOR E48-600 HL 

ỨNG DỤNG: 

- CIRCOIL có thể được sử dụng trong các hệ thống dầu tuần hoàn công nghiệp, các 

ổ đỡ trượt, lăn trong hệ thống công nghiệp thông thường. 

- CIRCOIL còn có thể sử dụng được trong các hệ thống bánh răng công nghiệp kín 

không yêu cầu dầu bôi trơn có tính năng chịu cực áp. 

THÔNG TIN CẢNH BÁO: 

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt. 

- Tránh xa tầm tay trẻ em. Không được uống. 

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG: 

- Thu gom và tập trung dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định. 

- Tuyệt đối không thải ra mặt đất, các nguồn nước, cống rãnh, … 
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THÔNG SỐ KĨ THUẬT: 

Thông số ASTM ISO 32 ISO 46 ISO 68 ISO 100 ISO 150 ISO 220 ISO 320 ISO 460 

Độ nhớt động học 
ở 40oC (cSt) 

D445 28.8 – 35.2 41.4 – 50.6 61.2 – 74.8 90 - 110 135-165 198-242 288-352 414-506 

Chỉ số độ nhớt D2270 Min 100 Min 100 Min 100 Min 95 Min 95 Min 95 Min 95 Min 95 

Nhiệt độ chớp 
cháy cốc hở (oC) 

D92 Min 210 Min 210 Min 210 Min 240 Min 240 Min 240 Min 240 Min 240 

Độ tạo bọt. D892 Max 50/0 Max 50/0 Max 50/0 Max 50/0 Max 50/0 Max 50/0 Max 50/0 Max 50/0 

Ăn mòn tấm đồng 
(100oC/3h). 

D130 Loại 1 Loại 1 Loại 1 Loại 1 Loại 1 Loại 1 Loại 1 Loại 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


